
A Khách sạn 1*
1 Thị trấn Vĩnh Lộc
1 Đức Trung Vĩnh Sơn 0976840688 Trần Văn Trung 10 2014
2 Thành Nhã Vĩnh Sơn 0972.618.746 Ngô Thị Nhã 11 2016
B Nhà nghỉ
2 Vĩnh Lộc
1 Minh Nguyệt Vĩnh Sơn 0964050919 Trần Văn Tám 10 2014
2 Thanh Xuân Vĩnh Sơn 0985.335.775 Đào Ngọc Thủy 9 2017
3 Tuyển Nga Vĩnh Sơn 0974.218.999 Ma Văn Tuyển 10 2014
4 Vân Anh Vĩnh Sơn 0394. 091.400 Trần Đăng Tuấn 10 2015
5 Hùng Hương Vĩnh Sơn 0979.281.838 Trần Thị Hương 10 2016
6 Hường Dương Vĩnh Sơn 0986.458.423 Lê Minh Dương 10 2016
7 Linh Đăng Tổ Vĩnh Tài 02073.852.028 Trương Minh Tú 10 2004
8 Tùng Dương Tổ Vĩnh Lim 0985.853.053 Trần Đăng Tuy 12 2014
9 Lan Linh Tổ Vĩnh Khang 0982206659 Hoàng Thị Cứu 9 2012

10 Hiền Thương 1 Tổ Vĩnh Bảo 0949.352.888 Nguyễn Văn Thảo 6 2014
11 Vinh Trang Tổ Vĩnh Thịnh 0985300378 Lâm Thị Trang 6
12 Tùng Linh Vĩnh Sơn 0976069372 Đinh Quang Hùng 9
13 Đông Dương Vĩnh Qúy 0869224975 Vũ Hữu Đông 10
14 Kim Anh Vĩnh Sơn 0979281838 Trần Thị Hương 6

3 Hà Lang
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1 Vina House Thôn Nà Khán 0985.004.326 Phùng Văn Khánh 8 Phòng 1 giường: 5
Phòng 2 giường: 3

200.000đ/phòng
300.000đ/phòng

4 Trung Hà

1 Hải Bình Thôn Nà Lừa 0977.228.156 Ma Thị Mến 6 Phòng 1 giường: 6 150.000đ/phòng

2 Hoa Mai Thôn Bản Tháng 0335.135.766 Tho Văn Việt 4 Phòng 1 giường: 4 150.000đ/phòng

5 Hòa Phú

1 Tự Ngọc Thôn Càng Nộc 0976.226.533 Hoàng Văn Tự 4 phòng 1 giường: 4 150.000đ/phòng 2015

2 Cầu II Thôn Nà Tàng 0336.243.161 Ma Văn Cường 6 phòng 1 giường: 6 120.000đ/phòng 2014

3 69 Thôn Càng Nộc 0986.738.261 Phạm Văn Lưu 6 phòng 1 giường: 6 200.000đ/phòng 2015

6 Ngọc Hội

1 Hồng Quân Thôn Đầm Hồng 3 0973.105.315 Nguyễn Thị Dung 7 phòng 1 giường: 5
phòng 2 giường: 2 150.000đ/phòng 2012

2 Hải Oanh Thôn Đầm Hồng 3 0985.404.689 Hà Kim Oanh 8 phòng 1 giường: 7
phòng 2 giường: 1

150.000đ/phòng
180.000đ/phòng 2014

3 Minh Châu Thôn Nà Ngà 0383.245.246 Ma Thị Tuyên 10 phòng 1 giường: 6
phòng 2 giường: 4

250.000đ/phòng
300.000đ/phòng

4 Kiều Ánh Thôn Đầm Hồng 3 0984.157.932 Hoàng Thị Ánh 6
phòng 1 giường: 4
phòng 2 giường: 1
phòng 3 giường: 1

150.000 đ/phòng
200.000 đ/phòng
250.000đ/phòng

5 Hiền Thương Thôn Đại Đồng 0912.269.715 Dương Thị Hiền 6 phòng 1 giường: 5
phòng 2 giường: 1

170.000đ/phòng
200.000đ/phòng 2014

7 Tri Phú

1 Nhật Hạ Thôn Bản Nghiên 02076334097 Ma Văn Nhật 8

8 Phúc Thịnh

1 Trúc Vàng Thôn Phúc Tâm 0984.027.550 Đặng Kim Oanh 5 Phòng 1 giường: 5 150.000đ/phòng 2019

9 Kim Bình



1 Khánh Ly Thôn Kim Quang 0966.985.616 Nguyễn Khánh Ly 8 Phòng 1 giường: 5
Phòng 2 giường: 3

150.000đ/phòng
250.000đ/phòng

2 Khánh Dư Thôn Kim Quang 0392.282.983 Triệu Khánh Dư 6 Phòng 1 giường: 6 150.000đ/phòng 2019

10 Yên Nguyên

1 Huy Hoàng Thôn Nhân Thọ 1 0972.860.709 Hoàng Văn Điệp 10 Phòng 1 giường: 8
Phòng 2 giường: 2

250.000đ/phòng
300.000đ/phòng

C Homestay

11 Trung Hà

1 Thuôn Chang Thôn Bản Ba 1 0355.463.507 Ma Công Ảnh 4 80.000đ/người/đêm 2020

2 Phiêng Khàng Thôn Bản Ba 1 0856.348.988 Ma Công Sứ 4 80.000đ/người/đêm 2020

3 Bó Cáy Thôn Bản Ba 1 0373.874.237 Ma Đức Hưu 3 80.000đ/người/đêm 2021

4 Kềm Miền Thôn Bản Ba 1 0988.858.376 Bàn Văn Năm 4 80.000đ/người/đêm 2021

5 Tát Củm Thôn Bản Ba 1 0967.596.111 Ma Đức Hòa 3 80.000đ/người/đêm 2021

6 Nông Quý Mềnh Bản Ba 2 0333710718 Nông Quý Mềnh 2022

7 Tát Trú Bản Ba 2 Ma Đình Ngư 2022

8 Nà Bó Bản Ba 2 0352706979 Ma Thị Bích 2022

12 Tân An

1 Suối Khương An Thịnh 0379.719.041 6 2020

2 Anh Thương An Thịnh 0869.647.508 Mai Thúy Trắc 3 2020

Tổng: 42 cơ sở lưu trú (02 khách sạn, 10 Homestay, 30 nhà nghỉ)



S
TT Tên nhà hàng Địa chỉ Số phòng/

bàn Điện thoại Người giao dịch Món chính Ghi chú

I Thị trấn Vĩnh Lộc

1 Trung tâm ẩm thực 
Minh Ngọc Tổ Vĩnh Tài 150 0982.466.084 Vương Nguyệt Lan

2 Cây Dừa Vĩnh Sơn 100 0912.301.700 Trần Thị Hằng

3 Phương Tân Vĩnh Sơn 10 0354.315.567 Nông Thị Tiệm

4 Sông Gâm Tổ Vĩnh Khang 10 0976089084 Đoàn Thị Xuân

5 Như Ý Tổ Vĩnh Thịnh 12 0914.663.308 Mai Viết Nguyện

6 Hồng Bầu Tổ Vĩnh Quý 10 0982242469 Nguyễn Lam Hồng

7 Hà Nội Mới Vĩnh Tiến 12 0972038768 Nguyễn Quang Hạnh

8 Mộc Lâm Quán 7 phòng/ 20 bàn 0974.584.565

II Xã Hòa Phú

1 Ngân Lâm Quán Thôn Đồng Quán 2 phòng/30 bàn 0393.286.789 Nguyễn Văn Mạnh Cá kho, canh cá chua, gà đồi, 
ếch, cá bống...

2 Quang Sảo Thôn Nà Tàng 2 phòng/10 bàn 0973.707.854 Đặng Văn Thuận Gà đồi, trễ lợn, cá kho, 
thịt bò, sách trâu...

3 Thuận Hải Thôn Đồng Quán 01 phòng/10 bàn 0987.529.260 Nguyễn Văn Thuận Chân giò hầm, gà đồi, 
vịt quay, các loại rau rừng...

DANH SÁCH
Các cơ sở phục vụ ăn uống trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

(Kèm theo Báo cáo số 67/BC-VHTT, ngày 03 /8/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa)



III Xã Ngọc Hội

1 Ẩm thực thủy điện Thôn Bắc Ngõa 50 0967.166.737 Nguyễn Trọng Khánh Các món cá, gà đồi

2 1983 Thôn Nà Ngà 4 phòng/15 bàn 0989.035.800 Vũ Khoa Toàn Các món cá, gà đồi, dê núi…

IV Phúc Thịnh

1 Ngã ba quán Thôn Phúc Tâm 10 bàn 0862.708.006 Hoàng Khắc Phương Các món lẩu

2 Chiêm Thoa Thôn Tụ 30 bàn 0344.903.080 Trần Văn Chiêm Các món ăn dân tộc

V Trung Hà

1 Tuấn Duyệt Thôn Nà Lừa 15 bàn 0328.170.894 Đỗ Quốc Tuấn Các món thịt xào, gà, cá; bún phở

VI Vinh Quang

Đại Phát Thôn Phố Chinh 0376.185.181 Tạ Ngọc Thu 120 bàn Gà đồi, cá lăng, các chép om dưa

Sơn Thư Thôn An Ninh 0979.492.919 Ma Văn Sơn 50 bàn Thịt chó, gà đồi

VII Kim Bình

1 Hà Công Hảo Thôn Kim Quang 20 Hà Công Hảo Thịt chiên, chân giò hầm,
các món gà, cá

2 Viên Thị Kiều Thôn Kim Quang 15 Viên Thị Kiều Thịt chiên, các món gà, cá, thịt

Tổng: 20 nhà hàng phục vụ khách du lịch
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